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	STT
No.
	Tên nguyên liệu – phụ gia
Name of material- additive
	Tên khác /
Other code
	Nhà sản xuất /
Manufacters
	Nhà cung cấp/
Suppliers
	Chứng chỉ Halal/
Halal Certificate
	Đơn vị cấp chứng chỉ Halal/
Halal Organization
	Hạn hiệu lực chứng chỉ/
Valid Date
	Hồ sơ khác ( COA, SPEC,..) / Other Documents
	Ghi chú/
Note

	I - NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM ĐĂNG KÍ HALAL/  MATERIAL OF HALAL CERTIFIED PRODUCT

	1. Nguyên liệu thô - Raw Material

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phụ gia - Additives

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hóa chất, Dầu mỡ bôi trơn, Chất hỗ trợ sản xuất  – Chemical, Lubricants

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II - NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM KHÔNG ĐĂNG KÍ HALAL NHƯNG TRÊN CÙNG DÂY CHUYỀN ( SỬ DỤNG CHUNG THIẾT BỊ ) / 
MATERIALS OF UNCERTIFIED PRODUCT BUT BE PREPARED IN THE SAME PRODUCTION LINE ( USING THE SAME EQUIPMENT)  WITH CERLTIFIED PRODUCT

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III – NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM KHÁC ĐƯỢC ĐỂ CHUNG KHO NGUYÊN LIỆU VỚI NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM HALAL/
MATERIALS OF OTHER PRODUCTS ARE STORED IN THE SAME WARE HOUSE OF HALAL CERTFIED PRODUCT

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· Công ty hiểu rằng việc liệt kê thiếu nguyên liệu có thể dẫn đánh giá hiện trường KHÔNG đạt kết quả và không cấp được chứng chỉ Halal/ Company understands that the deficiency of ingredient may result in the failure of Halal Certification.
· Công ty đảm bảo rằng tất cả nguyên liệu, phụ gia, hóa chất được kê khai trong bản này là chính xác và đầy đủ, phục vụ cho việc đánh giá sản phẩm Halal./  Company assures that all materials, additives, chemicals listed in this form is accurate, sufficient for Halal audit.
Ngày 07 Tháng 02 Năm 2017
CÔNG TY TNHH PILMICO VHF
(Ký tên và đóng dấu/ Sign and Stamp)
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